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                        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II KHỐI 7 
                      NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: KHTN 7
            Thời gian làm bài: 60 phút
          Mã Đề: 001


Chọn một phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Trái đất là một nam châm khổng lồ có? 
A. 2 cực địa từ trùng với 2 cực địa lý
B. 2 cực địa từ không trùng với 2 cực địa lý
C. Cực bắc địa lý trùng với cực nam địa lý
D. Cực nam địa từ trùng với cực nam địa lý
Câu 2. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với? 
A. Sự chuyển hóa của sinh vật.                             B. Sự biến đổi các chất.
C. Sự trao đổi năng lượng.                                      D. Sự sống của sinh vật.
Câu 3. Chọn các từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin sau? 
Chuyển hóa năng lượng là sự …(1)… năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
A. Biến đổi                                    B.  Tạo ra
C. Trao đổi                                    D. Chuyển hóa
Câu 4. Ở thực vật, các chất nào dưới đây thường được vận chuyển từ rễ lên lá? 
A. Chất hữu cơ và chất khoáng.
B. Nước và chất khoáng.
C. Chất hữu cơ và nước.
D. Nước, chất hữu cơ và chất khoáng.
Câu 5. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào sau đây?
(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
(2) Tốc độ thoát hơi nước nhanh.
(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
(4) Tốc độ thoát hơi nước chậm.
A. (1), (2)                 B. (2), (3)                         C. (3), (4)                 D. (1), (4)
Câu 6. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước? 
A. Nhúng ngập cây vào nước.                           B. Tỉa bớt cành, lá.
C. Cắt ngắn rễ.                                                   D. Tưới đẫm nước cho cây.
Câu 7. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là? 
A. Nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. Nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
C. Nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. Nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu 8. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa của người gồm có mấy giai đoạn?
A. 2                                       B. 3                          C. 4                   D. 5
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là đúng? 
A. Đường sức từ là đường nối từ cực Nam đến cực Bắc của nam châm
B. Đường sức từ là đường cong có chiều cực Nam đến cực Bắc của nam châm
C. Đường sức từ là những đường có thật thể hiện sự tồn tại của từ trường
D. Đường sức từ ở bên ngoài nam châm là những đường cong có chiều từ cực Bắc đến cực Nam.
Câu 10. Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường? 
A. Một dây dẫn thẳng, dài.                          B. Một khung dây có dòng điện chạy qua.
C. Một nam châm thẳng.                             D. Một kim nam châm.
Câu 11. Cấu tạo phân tử của nước bao gồm? 
A. 3 nguyên tử H và 1 nguyên tử O                            B. 4 nguyên tử H và 2 nguyên tử O                       
C. 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O                            D. 2 nguyên tử H và 2 nguyên tử O       
Câu 12. Nước được hút vào cây qua bộ phận nào? 
A. Qua các tế bào lông hút
B. Qua chất nguyên sinh và không bào.
C. Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây.
D. Qua gian bào và thành tế bào.
Câu 13. Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích
A. từ môi trường.			B. từ môi trường ngoài cơ thể.
C. từ môi trường trong cơ thể. 		          D. từ các sinh vật khác.
Câu 14. Ví dụ nào dưới đây không phải là tập tính của động vật?
A. Sếu đầu đỏ và hạc di cư theo mùa.
B. Chó sói và sư tử sống theo bầy đàn.
C. Tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ
của nó.
D. Người giảm cân sau khi bị ốm.
Câu 15. Khi nuôi mèo để bắt chuột, để huấn luyện giúp mèo có thói quen bắt chuột thì thức ăn cho mèo cần có?
A. Cơm.				                 B. Thịt sống.		
C. Cá rán.				                 D. Thịt chuột non.
Câu 16. Những cây trồng nào sau đây cần làm giàn?
A. Thiên lý, nho, bầu, xu xu.		       B. Rau muống, bí, mồng tơi.
C. Dưa chuột, khoai lang, mướp.	                  D. Bí ngô, dưa lê, mướp đắng.
[bookmark: _Hlk163482598]Câu 17. Vật liệu bị nam châm hút được gọi là gì? 
A. La bàn            B. Nam châm         C. Kim nam châm                D. Vật liệu từ
Câu 18. Trong bệnh viện, các bác sĩ muốn lấy các mạt sắt nhỏ ra khỏi mắt bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào?
A. Kính lúp                  B. Panh             C. Nam châm.                D. Kim tiêm
Câu 19.Lực tác dụng của nam châm lên các vật có từ tính và các nam châm khác gọi là gì?
A. Lực điện.             B. Lực hấp dẫn.                   C. Lực ma sát.          D. Lực từ.
Câu 20. Từ trường tồn tại ở đâu?
A. Xung quanh điện tích đứng yên.                      B. Xung quanh nam châm.
C. Xung quanh dây dẫn mang dòng điện.             D. Cả B và C.
Câu 21. Có thể tạo ra từ phổ bằng cách nào dưới đây?
A. Rắc các hạt mạt sắt lên tấm bìa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.
B. Rắc các hạt mạt đồng lên tấm bìa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.
C. Rắc các hạt mạt nhôm lên tấm bìa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.
D. Rắc các hạt mạt nhôm lên tấm bìa đặt trong điện trường và gõ nhẹ.
Câu 22. Nam châm điện có cấu tạo gồm:
A. Nam châm vĩnh cửu và lõi sắt non.                    B. Cuộn dây dẫn và lõi sắt non.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu.               D. Nam châm.
Câu 23. Từ trường của nam châm điện chỉ tồn tại trong thời gian nào?
A. Chỉ tồn tại trong thời gian dòng điện chạy trong ống dây.
B. Chỉ tồn tại trong thời gian sau khi ngắt dòng điện.
C. Chỉ tồn tại trong thời gian trước lúc đóng nguồn điện.
D. Cả B và C
Câu 24. Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?
A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non.
B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.
C. Vì dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.
D. Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.
   Câu 25. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?
  A. Khí ôxi và chất thải                                       B. Khí cacbônic và chất thải
  C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng                           D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng
  Câu 26. Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?
  A. Thức ăn, nước, muối khoáng                    B. Ôxi, thức ăn, muối khoáng
  C. Vitamin, muối khoáng, nước                     D. Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng
  Câu 27: Sự biến đổi nào sau đây là chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật?
  A. Quang năng → Hóa năng                         B. Điện năng → Nhiệt năng
  C. Hóa năng → Nhiệt năng                           D. Điện năng → Cơ năng
Câu 28. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là
A. rễ cây.		                            B. thân cây.		
C. lá cây.			     D. hoa.
Câu 29. Trong quá trình quang hợp, nước được lấy từ đâu?
A. Nước được lá lấy từ đất lên.
B. Nước được rễ hút từ đất lên thân và đến lá.
C. Nước được tổng hợp từ quá trình quang hợp.
D. Nước từ không khí hấp thụ vào lá qua các lỗ khí.
Câu 30. Ở đa số các loài thực vật, mặt trên của lá có màu xanh đậm hơn mặt dưới của lá vì
A. lục lạp tập trung nhiều ở mặt trên của lá. 
B. lỗ khí tập trung nhiều ở mặt trên của lá. 
C. lục lạp tập trung nhiều ở mặt dưới của lá.                                          
D. lỗ khí tập tập trung nhiều ở mặt dưới của lá
Câu 31. Chọn đáp án đúng khí nói về nhu cầu ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng.
[bookmark: _Hlk108554156]A. Cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
B. Cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
C. Cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần ánh sáng.
D. Cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng, cây ưa bóng cần nhiều ánh sáng mạnh.
Câu 32: Nhóm cây nào sau đây là cây ưa sáng?
A. dương xỉ, rêu, vạn tuế. 		           B. Lúa, dương xỉ, cây thông.
C. Lúa, ngô, bưởi.				D. ngô, bưởi, lá lốt.
Câu 33. Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là 
A. tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
C. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.
D. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.
Câu 34. Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào sau đây?
A. Lục lạp		B. Ti thể	C. Không bào	D. Ribosome
Câu 35. Cây xanh quang hợp vào thời gian nào trong ngày?
A. Buổi sáng	      B. Buổi tối		C. Cả ngày và đêm		D. Ban ngày.
Câu 36. Nhóm nông sản nào sau đây nên được bảo quản bằng biện pháp bảo quản khô?
A. Rau muống, nấm đùi gà, hạt đỗ.
B. Hạt lúa, hạt đỗ, hạt lạc.
C. Hạt lạc, cà chua, rau cải.
D. Khoai tây, cà rốt, hạt lúa.
Câu 37.Động vật hô hấp bằng hệ thống ống khí là
A. Chim bồ câu                           B. Kiến
C. Cá chép                                   D. Chó
Câu 38:  Hai tế bào tạo thành khí khổng có hình dạng gì?
A. Hình hạt đậu           B. Yên ngựa            C.Lõm 2 mặt                D. Hình thoi
Câu 39: Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp
A. bằng mang            B. bằng phổi       C. bằng hệ thống ống khí       D. qua bề mặt cơ thể
Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nước?
A. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.
B. Nước là thành phần cấu trúc tế bào.
C. Nước cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
D. Nước giúp duy trì nhiệt độ bình thường của cơ thể.
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